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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ 

VÀ THANH TOÁN ĐA TUYẾN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /GĐĐT-NVGĐ
V/v chuẩn hoá các danh mục trên Hệ thống 

thông tin giám định BHYT  

    Hà Nội, ngày        tháng 03  năm 2024

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Sau đây gọi là BHXH tỉnh) 

Qua rà soát việc cập nhật các bảng danh mục quản lý khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế (BHYT) ban hành kèm theo Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 
12/12/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn còn nhiều tỉnh 
cập nhật thiếu thông tin hoặc thông tin chưa đúng quy định: 07 tỉnh có tỷ lệ dữ 
liệu sai trên 20% (Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bắc Kạn, Yên Bái, Hà Giang, 
Sơn La), 17 tỉnh có tỷ lệ dữ liệu sai từ 10% đến 20%, 39 tỉnh có tỷ lệ dữ liệu sai 
dưới 10% (chi tiết tình hình cập nhật các bảng danh mục của 63 tỉnh, thành phố 
tại Phụ lục 01). Các thông tin sai sót thường xảy ra tại một số chỉ tiêu, cụ thể:  

- Bảng 1 Danh mục khoa, phòng, bàn khám, giường bệnh: cập nhật sai chi 
tiêu MA_LOAI_KCB (để trống hoặc ghi “4” đối với bàn khám ngoại trú, ghi “4” 
hoặc “1” đối với khoa cận lâm sàng), MA_KHOA (sai mã khoa liên chuyên khoa, 
sai mã khoa cận lâm sàng, sai mã bàn khám), TEN_KHOA (không mã hoá theo 
bàn khám chuyên khoa mà ghi “Khoa khám bệnh” đối với khám ngoại trú)… 

- Bảng 2. Danh mục người hành nghề: chỉ tiêu MA_LOAI_KCB thiếu mã 
loại KCB đối với một số trường hợp làm việc tại các khoa lâm sàng điều trị hoặc 
sai mã loại KCB; MA_KHOA ghi sai mã khoa đối với người hành nghề là bác sỹ 
được phân công khám tại khoa khám bệnh, sai mã khoa đối với người hành nghề 
là điều dưỡng, dược sỹ…; thiếu mã phạm vi chuyên môn (PHAMVI_CM) đối với 
người hành nghề là bác sỹ hoặc sai mã phạm vi chuyên môn đối với người hành 
nghề là dược sỹ, cử nhân xét nghiệm, điều dưỡng;… 

- Bảng 3, 4: cập nhật sai loại thầu (LOAI_THAU), thông tin thầu…
- Bảng 5: cập nhật sai quyết định ban hành Quy trình chuyên môn kỹ thuật 

(QUY_TRINH)…
- Bảng 6: cập nhật sai mã máy (MA_MAY), số lưu hành của trang thiết bị 

(SO_LUU_HANH)…
(Chi tiết kết quả sai sót các bảng được cập nhật trên phần mềm Giám sát 

và gửi qua email của Phòng Giám định).
Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến đề nghị BHXH các 

tỉnh khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát các sai sót và phối hợp với Sở Y tế, cơ 
sở KCB cập nhật lại các bảng danh mục theo đúng quy định. Giám đốc BHXH 
các tỉnh chịu trách nhiệm về kết quả rà soát và cập nhật các bảng danh mục, hoàn 
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thành trước ngày 15/4/2024 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc 
Nguyễn Đức Hòa tại Thông báo số 686/TB-BHXH ngày 15/3/2024 tại Hội nghị 
triển khai nhiệm vụ thực hiện chính sách BHYT 9 tháng cuối năm 2024./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Đức Hòa (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Giám đốc;
- Phòng QLHT;
- Lưu: VT, NVGĐ.                                        

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Khoát
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